
UBND TỈNH HÀ GIANG 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

 

Số:              /SCT-QLTM 

V/v đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ 

sản phẩm cam tỉnh Hà Giang  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

    Hà Giang, ngày           tháng           năm   

                 

                

           Kính gửi: 

 

 

- Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định 1296/QĐ-BCT     

của Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Công Ty Cổ Phần Central Retail Corporation   

 (Việt Nam) – BigC; 

- Liên hiệp HTX Thương mại Tp. Hồ Chí Minh  

(Saigon Co.op); 

- Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan; 

- Công ty TNHH Aeon Việt Nam; 

- Công ty MM Mega Market Việt Nam; 

- Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần 

(Hapro). 

 

                

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hà 

Giang về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, 

sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Giang niên vụ 2021-2022. 

Niên vụ 2021 – 2022, tổng diện tích cam của tỉnh Hà Giang là: 6.180,9 ha,  

sản lượng cho thu hoạch ước đạt 77.810 tấn; trong đó, cam sành sản lượng ước 

đạt 58.525 tấn, cam vàng sản lượng ước đạt 21.736,5 tấn; thời gian thu hoạch bắt 

đầu từ đầu tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022. Để hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã có sản lượng cam lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang kết nối, tìm kiếm đối 

tác, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sở Công 

Thương trân trọng đề nghị Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định 1296/QĐ-BCT, 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối 

tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam của tỉnh Hà 

Giang (Có danh sách gửi kèm). 

* Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

- Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.  

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang 

tỉnh Hà Giang.  



- Điện thoại: 0219.3.886.983. Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn;  

- Người liên hệ: bà Dương Hương Lan – Trưởng phòng Quản lý Thương mại, 

DĐ: 0913272680.  

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, 

hỗ trợ của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Vụ TTTN-Bộ Công Thương; 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Thông tin 

và Truyền thông;  

- Liên minh HTX tỉnh; 

- UBND các huyện: Bắc Quang, Quang Bình; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Trung tâm KC-XTCT (đăng Web); 

- Lưu: VT, Vnptioffice, QLTM. 

 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
 

    Trần Việt Thế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thông tin về các doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm cam 

đề nghị hỗ trợ xúc tiến, tiêu thụ năm 2021 

 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp/HTX 

Thông tin liên hệ  

Tên sản phẩm  

Thông tin sản phẩm 

Địa chỉ  Người liên hệ 
Diện 

tích/Quy mô 
Sản lượng 

Thời gian  

thu hoạch, 

cung ứng 

1 Công ty cổ phần Cam Ta 
Xã Đông Thành, 

huyện Bắc Quang. 

Nguyễn Việt Cường - 

SĐT: 0889254254 

Cam sành, Cam 

vàng 

(TC: Vietgap) 

  

15 70 tấn 

Cam vàng: Từ 

đầu tháng 10 

năm 2021 đến 

tháng 4 năm 

2022; Cam sành 

từ tháng 12 năm 

2021 đến tháng 

4 năm 2022 

2 Hợp Tác xã Anh Tài 
Xã Vĩnh Hảo, huyện 

Bắc Quang. 

Phạm Quang Huyên - 

SĐT: 0367 002 599 
120ha  740 tấn 

3 
HTX thương mại dịch vụ 

vật tư Nông nghiệp  

Xã Tiên Kiều, huyện 

Bắc Quang. 

Đặng Văn Phong 

SĐT:0979 559 460 
280 ha  2.495 tấn 

4 
HTX Cam VIETGAP xã 

Vĩnh Hảo 

Xã Vĩnh Hảo, huyện 

Bắc Quang. 

Hoàng Quyết Thắng 

SĐT: 0946 094 531 
87 ha  930 tấn 

5 
Hợp tác xã nông dân trồng 

cam sành xã Vĩnh Phúc 

xã Vĩnh Phúc, huyện 

Bắc Quang 

Trần Trung Thuyết 

SĐT: 0974 652 700 
100 ha  970 tấn 

6 
HTX Cam VIETGAP xã 

Vĩnh Phúc 

xã Vĩnh Phúc, huyện 

Bắc Quang 

Ông: Bùi Đức Vượng     

SĐT: 0973 667 129 
80 ha  500 tấn 

7 
HTX Cam VietGap Ngọc 

Mai xã Việt Hồng 

Xã Việt Hồng, huyện 

Bắc Quang 

Bà: Mai Thị Ngọc -  

SĐT: 0358673185 
30 ha 370 tấn 

8 
HTX Sx Cam hữu cơ 

Tuấn Thành 

Thôn Vĩnh Sơn xã 

Vĩnh Hảo, huyện Bắc 

Quang 

Ông: Hoàng Văn Tuấn                  

SĐT: 0915.404.262 
47 ha 470 tấn 

9 
HTX sản xuất NN hữu 

cơ vi sinh Tiên Yên 

Xã Tiên Yên, Huyện 

Quang Bình 

Hoàng Văn Minh 

0974969699 
42 ha  500 tấn 

10 HTX Cát Tường 
Xã Hương Sơn, 

Huyện Quang Bình 

Hoàng Văn Tương 

0359979298 
25 ha 300 tấn  



STT 
Tên doanh 

nghiệp/HTX 

Thông tin liên hệ  

Tên sản phẩm  

Thông tin sản phẩm 

Địa chỉ  Người liên hệ 
Diện 

tích/Quy mô 
Sản lượng 

Thời gian  

thu hoạch, 

cung ứng 

11 HTX Trung Thành 
Xã Bằng Lang 

Huyện Quang Bình 

Lê Thành Nam 

0977847638 

Cam sành, Cam 

vàng 

(TC: Vietgap) 

25 ha 300 tấn  
Cam vàng: Từ 

đầu tháng 10 

năm 2021 đến 

tháng 4 năm 

2022; Cam sành 

từ tháng 12 năm 

2021 đến tháng 

4 năm 2022 

12 HTX Xuân Khu 
Xã Yên Hà, Huyện 

Quang Bình 

Đặng Ngọc Long 

0362564655 
45 ha  500 tấn 

13 
HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp xã Hương Sơn 

Xã Hương Sơn, 

Huyện Quang Bình 

Đỗ Văn Hưng  

0988400115 
25 ha 300 tấn  
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